Ngày soạn:………………………….
Ngày dạy: ………………………….
Tiết 36.                                     LỊCH SƯ BA VÌ
BÀI 1: QUÊ HƯƠNG VẬT LẠI ANH HÙNG


I.Mục tiêu cần đạt.
Học xong tiết học này, HS có khả năng:
1. Kiến thức: 
+ Trình bày được vị trí địa lý, đặc điểm địa hình làng kháng chiến Vật Lại và âm mưu của thực dân Pháp
+ Trình bày được diễn biến, kết quả, ý nghĩa các trận đánh của nhân dân VL chống TD Pháp cuối năm 1948 đầu năm 1949.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học:
+ Tìm kiếm được các tư liệu liên quan đến quê hương Vật Lại anh hùng trong kháng chiến chống Pháp, đặc biệt cuộc chiến đấu anh dũng trong thời gian năm 1948, 1949.
+ Trả lời được các câu hỏi trong SGK và hoàn thành phiếu học tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: 
Tích cực tham gia hoạt động nhóm để thực hiện được các nhiệm vụ học tập ở lớp và ở nhà do giáo viên giao thông qua phiếu học tập; trình bày được kết quả làm việc nhóm trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:
Hoàn thành nhiệm vụ mà giáo viên giao, sưu tầm được tư liệu tranh ảnh và làm được video về làng Vật Lại anh hùng
* Năng lực chuyên biệt
- Năng lực tìm hiểu lịch sử
+ Khai thác được các nguồn tư liệu, hình ảnh, lược đồ trong và ngoài tài liệu SGK để hiểu sâu nội dung kiến thức bài học.
+ Hiểu và biết rõ ngay khi Đảng, chủ tịch HCM ra “ lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ” ngày 19/12/1946, nhân dân VL ra sức xây dựng làng chiến đấu, thành lập đội du kích, đào hầm hào, sắm vũ khí sẵn sàng đánh Pháp.
+ Biết, hiểu rõ về 4 đợt thực dân Pháp tấn công Vật Lại để san bằng địa bàn, nhân dân VL đã kiên cường anh dũng tổ chức đánh địch bảo vệ xóm làng ( từ tháng 11/1948 – 02/1949).
+ Biết được những thành tích và ý nghĩa những chiến thắng mà quân dân VL đã đạt được trong kháng chiến chống thực dân Pháp.
- Năng lực nhận thức và tư duy lịch sử
+ Thấy được những thành tích cũng như truyền thống tốt đẹp của nhân dân Vật Lại nói riêng, nhân dân Ba Vì nói chung trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Mĩ.
+ Năng lực vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
+  Hiểu, phân tích được những đóng góp tích cực, những việc làm ý nghĩa của nhân dân Vật Lại - Ba Vì đối với sự nghiệp bảo vệ tổ quốc cũng như xây dựng  đất nước. 
 + Kĩ năng phân tích số liệu, tranh ảnh, tổng hợp, kĩ năng tin học.
3. Phẩm chất, thái độ
- Có ý thức, trách nhiệm trong việc sưu tầm, sử dụng, chia sẻ với mọi người về những nguồn tư liệu bản thân tìm hiểu được.
- Giáo dục học sinh lòng biết ơn, trân trọng công lao của nhân dân Vật Lại, Ba Vì trong sự nghiệp bảo vệ đất nước.
- Bồi dưỡng tinh thần học tập, sáng tạo xây dựng quê hương Vật Lại - Ba Vì giàu đẹp, văn minh. Đồng thời nâng cao ý thức tự hào, bảo vệ, giữ gìn truyền thống, bản sắc quê hương Vật Lại, quê hương Ba Vì.
- Có ý thức vận dụng hiểu biết của mình để giải quyết các vấn đề thực tiễn.
II. Thiết bị dạy học và học liệu.
Bản đồ Ba Vì, máy chiếu, phiếu học tập, tranh ảnh liên quan…
III. Tiến trình dạy học.
HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU
1. Mục đích: kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ học tập ở nhà của học sinh và tạo không khí học tập tích cực cho tiết học.
2. Nội dung: Hs huy động hiểu biết và năng lực của bản thân, nhóm để giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra.
3. Sản phẩm: Video, clip, câu trả lời của hs
4. Tổ chức thực hiện:
	 Gv mời hs lên trình bày nhiệm vụ học tập đã được giao, như giới thiệu về làng VL, trình chiếu video về làng Vật Lại, hay tư liệu sưu tầm về Vật Lại trong cuộc kháng chiến chống Pháp. 
Hs cả lớp theo dõi, nêu cảm nhận của mình về Video, tư liệu.
Sau đó giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào bài học mới hôm nay.
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
1.Mục tiêu: 
+ Trình bày được vị trí địa lý, đặc điểm địa hình làng kháng chiến Vật Lại cũng như âm mưu của thực dân Pháp.
+ Trình bày được diễn biến, kết quả, ý nghĩa các trận đánh của nhân dân VL chống TD Pháp cuối năm 1948 đầu năm 1949.
- Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề, nhóm ( KT khăn phủ bàn), thuyết trình.
2. Nội dung: Hs nghiên cứu học liệu, tư liệu, suy nghĩ độc lập, hợp tác nhóm để giải quyết vấn đề Gv nêu ra
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs
4. Tổ chức thực hiện: 
	   Hoạt động của Gv và Hs
	         Kiến thức cần đạt

	Gv dẫn dắt, giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu về vị trí địa lý, đặc điểm địa hình làng kháng chiến Vật Lại.
 
Các nhóm tìm hiểu, giáo viên quan sát, hỗ trợ hs khi làm việc.
Gv khuyến khích học sinh hợp tác với nhau.
Hs ghi ý kiến nhóm vào giấy ( trong vòng 3 phút) -> lên trình bày.



Hs nhận xét, bổ sung giữa các nhóm với nhau
 GV nhận xét, trình chiếu vị trí địa lí, đặc điểm địa hình làng VL trước đây.

HS theo dõi tư liệu, hình ảnh.
GV chuẩn hoá kt, chuyển ý.


Gv: Sau khi Pháp xâm lược nước ta lần hai, ngày 19/12/1946 chủ tịch HCM ra “ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, em cho biết nhân dân Vật Lại đã làm gì? 
Hs trình bày ý kiến cá nhân.

Gv nhận xét, giảng, trình chiếu tư liệu, số liệu cụ thể.
Hs theo dõi.

Từ cuối năm 1948, thực dân Pháp có âm mưu, hành động gì?
Hs theo dõi học liệu – sgk trả lời câu hỏi.
GV chuẩn hoá kiến thức, cung cấp tư liệu.

Gv giao nhiệm vụ cho các nhóm thảo luận tìm hiểu về các đợt tấn công quy mô TD Pháp vào làng Vật Lại, cũng như cuộc chiến đấu kháng Pháp của nhân dân Vật Lại anh hùng.
GV chia lớp thành các nhóm thảo luận tìm hiểu:
Nhóm 1, 2: Em hãy cho biết làng VL đã mấy lần tổ chức đánh lại địch để bảo vệ xóm làng? Tóm tắt diễn biến các trận đánh đó?







Nhóm 3, 4: Em hãy nêu thành tích mà quân dân Vật Lại đã đạt được trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp? Ý nghĩa các thành tích đó?
 




- Các nhóm hoạt động trong thời gian 5, 7 phút.
 - Trình bày ý kiến của nhóm vào giấy khổ lớn  

Hs các nhóm lần lượt lên trình bày.


Các nhóm quan sát, theo dõi lẫn nhau, nhận xét, bổ sung.

Gv nhận xét, chuẩn hoá kiến thức.







- Gv trình chiếu tóm tắt các trận đánh và kết quả trên máy chiếu -> Hs theo dõi.




Ý nghĩa: Gv giảng, nhấn mạnh.




- Gv: KL bài học




	1. Đặc điểm địa hình làng kháng chiến Vật Lại và âm mưu của TD Pháp. 

* Vị trí địa lý, đặc điểm địa hình làng kháng chiến Vật Lại:
- Nằm phiá Tây Ba Vì, cách TT huyện 1,5 km.
- Bốn bề đồng chiêm trũng, luỹ tre dày đặc bao quanh.
- Nhiều ao, chuôm, tường đất sỏi, tường đá ong; đường đi lối lại quanh co, hiểm hóc.
-> Thuận lợi xây dựng trận địa kiên cố để đánh giặc.

 


- Ngay khi chủ tịch HCM ra “ lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ” ngày 19/12/1946, nhân dân VL ra sức xây dựng làng chiến đấu, thành lập đội du kích, đào hầm hào, sắm vũ khí sẵn sàng đánh Pháp.





- Cuối năm 1948, TD Pháp chiếm đóng Sơn Tây, bình định Quảng Oai, tấn công thôn Yên Bồ -> Mục đích thăm dò lực lượng ta, mở các đợt tấn công quy mô nhằm san bằng địa bàn kháng chiến Vật Lại.



2. Cuộc chiến đấu của quân dân Vật Lại kháng Pháp từ cuối năm 1948 đến đầu năm 1949



- Lần 1: Cuối năm 1948, dân quân du kích kiên cường đánh bại cuộc hành quân đầu tiên của lính Pháp vào thôn Yên Bồ.



- Từ tháng 11/ 1948 -> 02/1949: Pháp mở 4 đợt tấn công quy mô nhằm san bằng địa bàn VL.


+ 28/11/1948: Đại đội lính Âu - Phi tấn công VL -> Ta diệt 12 tên, địch rút chạy về Phú Xuyên.

+ 23/12/1948: 300 tên địch tiến đánh VL, Pháp cho máy bay, pháo binh bắn phá dữ dội -> Dân quân du kích VL anh dũng chiến đấu, diệt 70 tên, địch rút chạy.

+ 19/01/1949: Địch huy động 30 xe chở quân Âu – Phi khoảng 1500 tên, bao vây 4 phía làng Vật Lại, máy bay địch oanh tạc, bắn phá làm sập đổ một số nhà cửa
-> Từ sáng đến trưa dân quân du kích VL đã đánh bật nhiều đợt tấn công địch, không để chúng đột nhập vào trận địa trong làng -> Tối: 120 tên bị diệt, địch bỏ chạy để lại hàng tấn quân trang, quân dụng.
( Ta: 3 dân quân du kích VL hy sinh, 1 cụ già bị bắn chết, 10 ngôi nhà bị cháy, 1 số trâu bò bị chết)

+ 7h sáng 19/02/1949: Địch huy động 100 xe cơ giới ( 2500 tên ) tấn công VL
-> Trong vòng 1 ngày, dân quân du kích VL đã chiến đấu quyết liệt với kẻ thù, đến 17h30, ta diệt 120 tên. Ta hy sinh 1 bộ đội, 13 dân quân du kích, 7 người dân.
=> Kết quả: Sau 4 trận đánh, quân dân VL đã tiêu diệt 300 tên giặc, phá nhiều căn cứ địch.
* Ý nghĩa: 
- Thể hiện tinh thần yêu nước, quả cảm nhân dân VL -> Xứng đáng mang danh “ VL anh hùng ”.
- VL trở thành điển hình, biểu tượng sức mạnh chiến tranh nhân dân, chiến tranh du kích -> Cổ vũ phong trào chiến tranh du kích toàn tỉnh.
- VL được nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương kháng chiến hạng Nhì.




HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
1. Mục tiêu: 
	Khái quát nội dung kiến thức bài học; hiểu, ghi nhớ những nội dung cốt lõi.
	Hình thức HĐ: Cả lớp - cá nhân
	- Phương pháp/ kĩ thuật: Nêu và giải quyết vấn đề; trao đổi đàm thoại.
2. Nội dung: HS huy động hiểu biết cá nhân để giải quyết vấn đề giáo viên đặt ra.
3. Sản phẩm: Câu trả lời của hs
4.Tổ chức thực hiện: GV đặt các câu hỏi tập trung vào các nội dung trọng tâm của bài để HS trả lời sau đó yêu cầu hs nhận xét, cuối cùng GV khái quát lại nội dung tiết học.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
1 Mục tiêu:
+ Lựa chọn 1 nội dung của bài học, tiến hành sưu tầm tư liệu để xây dựng 1 đoạn Clip, 1 video.
2. Nội dung: Hs huy động hiểu biết kiến thức và năng lực tin học để xây dựng video, clip theo yêu cầu giáo viên đưa ra, trả lời các câu hỏi.
3. SP: + clip HS đã xây dựng, câu trả lời trên phiếu của hs
4. Tổ chức thực hiện: 
	GV tiến hành phát phiếu bài tập, HS làm độc lập
	Câu 1: Phân tích ý nghĩa lịch sử, giá trị văn hóa của khu di tích K9?
	Câu 2: Nêu những hiểu biết của em về đền thờ Bác Hồ?
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ.
· Sưu tầm ảnh, tư liệu về khu di tích Đá Chông và đền thờ Bác Hồ.
· Chẩn bị bài 24: Cuộc kháng chiến từ năm 1858- 1873.

